
STT Quyết định ban hành Tên cuộc điều tra
Số kỳ 

điều tra

1=Phiếu điện tử

(webform và 

capi)

2=Phiếu giấy

Ghi chú

TỔNG SỐ 22 Phƣơng án 159         

I             27 

1 QĐ số 1591/QĐ-TCTK, ngày 12/11/2020 Điều tra Lâm nghiệp               1                          2 Phiếu giấy

2 QĐ số 739/QĐ-TCTK, 23/6/2021 Điều tra Chăn nuôi               4                          1 Weform và CAPI

3 QĐ số 1590/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2020 Điều tra Thủy sản             14                          1 Weform và CAPI

4 QĐ số 1501/QĐ-TCTK ngày 18 tháng 10 năm 2019 Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp

(vụ đông, vụ chiêm, vụ mùa và cây lâu năm)

              4                          2 Phiếu giấy

5 QĐ số 274/QĐ-TCTK, 07/3/2023 Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp               4                          1 CAPI

II             23 

6 QĐ số 964/QĐ-TCTK ngày 20/9/2021 Điều chỉnh P/A Điều tra ngành công nghiệp             12                          1 Weform và CAPI

7 QĐ số 269/QĐ-TCTK, ngày 07/3/2023 Điều tra hoạt động xây dựng quý và năm               5                          1 Weform và CAPI

8 QĐ số 271/QĐ-TCTK, ngày 07/3/2023 Điều tra vốn đầu tư thực hiện quý và năm               5                          1 Weform và CAPI

9 QĐ số 638/QĐ-TCTK, ngày 17/7/2023 Điều tra doanh nghiệp năm 2024               1                          1 Webform

III             19 

10 QĐ số 634/QĐ-TCTK, ngày 17/7/2023 Điều tra sản xuất KD cá thể năm 2024 

(05/01/2024)

              1                          1 CAPI

QĐ số 272/QĐ-TCTK, ngày 07/3/2023 Điều tra thương mại và dịch vụ

QĐ số 1439/QĐ-TCTK ngày 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung phụ lục Phương án điều tra hoạt 

động thương mại và dịch vụ

12 QĐ số 313/QĐ-TCTK, ngày 17/3/2023 Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch 

năm 2024

              1                          1 CAPI

13 QĐ số 971/QĐ-TCTK ngày 28/9/2021 Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2024               1                          1 Webform

            16                          1 11

CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA

03 PA ĐT phiếu giấy

LĨNH VỰC DN, CN, XD, VỐN ĐẦU TƢ THỰC HIỆN
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Weform và CAPI
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IV             72 

14 QĐ số 1134/QĐ - TCTK ngày 12 tháng 7 năm 2019 Điều tra giá tiêu dùng (thời kỳ 2020 -2025)             12                          1 CAPI

Điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024             12                          1 CAPI

15 QĐ số 89/QĐ-TCTK ngày 11/02/2015 Điều tra giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản 

xuất (thời kỳ 2014 -2019)

            12                          2 Phiếu giấy

16 QĐ số 1354/QĐ - TCTK ngày 26 tháng 8 năm 2020 Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản năm gốc 2020

            12                          1 CAPI

17 QĐ số 754/QĐ-TCTK ngày 24/6/2021 Điều tra giá sản xuất dịch vụ             12                          1 Weform và CAPI

18 QĐ số 775/QĐ-TCTK ngày 28/6/2021 Điều tra giá sản xuất công nghiệp             12                          1 Weform và CAPI

V             18 

19 QĐ số 629/QĐ-TCTK, ngày 14/7/2023 Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2024               1                          1 CAPI

20 QĐ số 628/QĐ-TCTK, ngày 14/7/2023 Điều tra thu nhập thông tin về tình trạng KT-XH 

của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (01/7/2024)

              1                          1 CAPI

21 QĐ số 635/QĐ-TCTK, ngày 17/7/2023 Điều tra lao động và việc làm năm 2024 

(hằng tháng)

            12                          1 CAPI

22 QĐ số 636/QĐ-TCTK, ngày 17/7/2023 Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2024 

(4 kỳ: tháng 2,5,8 và 11)

              4                          1 CAPI

LĨNH VỰC GIÁ

LĨNH VỰC XÃ HỘI

2


